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	Câu 1 (2 điểm):
Cho sơ đồ mạch logic như hình 1, hãy viết biểu thức logic của ngõ ra Y và tính mức logic Y khi A=0, B=1, C=1.
	

Hình 1



Câu 2 (2 điểm): Nếu cần giải mã tất cả các trạng thái của mạch đếm MOD32, phải dùng tổng cộng bao nhiêu cổng NAND và các ngõ vào cổng giải mã số đếm 29 là gì?
Câu 3 (3 điểm): Cho bảng trạng thái ở bảng 1:
	Vào
	Ra
	
	a. Viết biểu thức ngõ ra Y theo mức logic 1
b. Rút gọn biểu thức Y
c. Vẽ sơ mạch của biểu thức sau khi đã rút gọn

	D
	C
	B
	A
	Y
	
	

	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	0
	0
	0
	1
	0
	
	

	0
	0
	1
	0
	1
	
	

	0
	0
	1
	1
	1
	
	

	0
	1
	0
	0
	0
	
	

	0
	1
	0
	1
	1
	
	

	0
	1
	1
	0
	1
	
	

	0
	1
	1
	1
	0
	
	

	1
	0
	0
	0
	1
	
	

	1
	0
	0
	1
	1
	
	


		Bảng 1
Câu 4 (3 điểm): Dùng JK Flipflop thiết kế mạch đếm lên không đồng bộ MOD6, có xung CK tác động cạnh xuống, chân CLR tác động mức thấp. Hãy lập bảng trạng thái, vẽ sơ đồ mạch và vẽ giản đồ thời gian.

_______Hết_______
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	Học phần: KỸ THUẬT SỐ
[bookmark: _GoBack]	Lớp:  Học lại   		Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG
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	Điểm
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	Khi A=0, B=1, C=1 thì Y=0
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	Vì 32=25 nên mạch đếm gồm 5 FF
	0,5

	
	
	MOD32 nên cần 32 mạch giải mã số đếm
	0,5

	
	
	Tức là cần 32 cổng NAND mỗi cổng có 5 ngõ vào
	0,5

	
	
	Số đếm 30 =11101 nên các ngõ vào cổng NAND: QE, QD, QC, QB, QA
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	Biểu thức ngõ ra:
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	Ta có: 2n = 8 suy ra n=3, vậy có 3 bit và 3 FF
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